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011041105 Lâm Thị Vân Anh Nữ 29/11/1982 013199487           0985220110          

011041064 Lê Văn Cửu Nam 11/09/1968 001069007270        01699971968         

011041071 Nguyễn. T. Thuý Dung Nữ 01/09/1977 012832093           0975385728          

011041063 Đỗ Hoàng Điệp Nam 18/06/1959 011709014           0912145543          

011041129 Trần Thị Gái Nữ 25/08/1985 013009643           01694231047         

011041106 Lê Thị Trà Giang Nữ 01/09/1979 012670963           0976500133          

011041107 Nguyễn. T. Thanh Hà Nữ 25/10/1982 012231178           0975855347          

011041072 Nguyễn Thị Hà Nữ 02/10/1984 001184015735        0948056896          

011041073 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 15/04/1977 011868656           0984691292          

011041132 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 24/08/1994 013009644           0989201293          

011041074 Phạm Thị Thanh Hà Nữ 26/09/1978 011936881           0982668186          

011041075 Trần Thị Hà Nữ 15/08/1978 011936548           01666557194         

011041076 Trần Thị Thanh Hà Nữ 11/02/1980 012107561           0948205924          

011041133 Nguyễn Thanh Hải Nam 27/07/1976 001076003307        0913471869          

011041077 Đào Thị Thu Hạnh Nữ 15/08/1982 012107493           0987535805          

011041078 Đỗ Thị Hạnh Nữ 08/02/1977 011906202           0906299636          

011041109 Trần Văn Hào Nam 01/12/1982 012404757           01653307795         

011041108 Nguyễn Thị Thu Hà(TD) Nữ 29/01/1980 012069803           0984127968          

011041110 Đào Thị Hằng Nữ 23/08/1994 030189001038        0975920289          

011041079 Nguyễn Thị Hằng Nữ 20/06/1981 012334031           01689942551         

011041134 Nguyễn Thị Hằng(TD) Nữ 20/08/1985 001076003308        0984804986          

011041080 Nguyễn Thị Hiền Nữ 04/07/1986 012775662           0984878671          

011041065 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 11/09/1984 001181008751        0988010916          

011041135 Phan Văn Hiệp Nam 20/08/1977 125798599           0979801207          

011041111 Nguyễn .T.Thanh Hoà Nữ 22/06/1986 012482573           0978333928          

011041081 Hoàng Văn Hoán Nam 28/09/1977 011945240           0966273610          

011041083 Nguyễn Thị Hồng Nữ 06/06/1980 012200466           0987089808          

011041082 Nguyễn Thi Thu Hồng Nữ 17/03/1962 012578709           0936096966          

011041112 Nguyễn Thị Hồng(Yte) Nữ 11/09/1984 012440895           01663399444         

011041084 Nguyễn .T. Minh Huệ Nữ 29/08/1977 012646416           0978692808          

011041113 Lê Thanh Huyền Nữ 25/08/1994 013387333           01664889967         

011041085 Nguyễn .T.Thu Huyền Nữ 21/08/1978 011906906           0975589598          

011041069 Đỗ Hồng Hưng Nam 23/09/1976 011824415           0965162888          

011011514 Đỗ Hồng Hưng Nam 11824415            

011041086 Lê Thị Hương Nữ 11/09/1984 001184009570        0903208984          

011041066 Nguyễn Thị Cẩm Hương Nữ 11/09/1984 012026258           01669267386         

011041087 Phạm Thị Thu Hương Nữ 12/06/1980 012107570           0979064325          

011041088 Đỗ Thị Khang Nữ 24/12/1980 012104437           0902038097          

011041089 Nguyễn Thị Lan Nữ 08/07/1980 001180004511        0915944252          

011041114 Nguyễn Thị Liên Nữ 07/09/1985 135199449           0946679985          

011041115 Nguyễn Thị Loan Nữ 10/06/1982 001182002140        01685651969         

011041090 Nguyễn Thị Diệu Loan Nữ 04/02/1979 011936526           0943165866          

011041136 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 20/07/1991 125798600           01663627434         

011041091 Nguyễn Thị Lý Nữ 28/04/1986 012670936           0975961146          

011041092 Lê Hồng Nam Nam 20/06/1984 001084009418        0947525354          

011041130 Nguyễn Việt Nga Nam 11/09/1984 012467890           0975589869          

011041116 Triệu Thanh Nga Nữ 11/08/1986 073098677           0943390288          

011041093 Hoàng Thị Ngọc Nữ 10/10/1981 012213475           0914503600          

011041117 Nguyễn Văn Nhiên Nam 11/05/1985 135402733           0985949286          
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011041094 Nguyễn Thi Tú Oanh Nữ 27/03/1972 011672151           0972717198          

011041095 Vũ Thị Hồng Phượng Nữ 26/12/1978 011906911           0914557662          

011041118 Lê Hồng Quang Nam 27/08/1980 001080008838        0973631980          

011011044 Đỗ Thanh Sơn Nam 01/01/1977 11824282            0982953517          

011041131 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 11/09/1984 012542150           0979292673          

011041119 Đặng Văn Sỹ Nam 08/04/1983 012401436           0985513656          

011041120 Đỗ Trọng Tám Nam 10/03/1975 011906402           0915433884          

011041096 Dương .T. Thanh Tâm Nữ 18/04/1983 01685754740         01685754740         

011041097 Nguyễn. T.Minh Tâm Nữ 30/12/1979 012023510           0987095876          

011041098 Hoàng Thị Thanh Nữ 18/07/1983 013137650           01678301008         

011041099 Nguyễn .T. Thu Thanh Nữ 01/08/1976 011777833           0976988448          

011041070 Nguyễn Văn Thành Nam 01/09/1974 011906255           0945752294          

011041100 Nguyễn.T. Hương Thảo Nữ 06/06/1983 012412455           0916600626          

011041101 NguyễnThị Thu Thuỷ Nữ 26/07/1979 012918755           0975529016          

011041102 Nguyễn Thị Thuý Nữ 21/12/1975 001175001523        01674115432         

011041128 Lưu Văn Thủy Nam 11/09/1968 011672753           0984126286          

011041126 Trần Lệ Thủy Nữ 20/09/1990 013047361           01684053033         

011041103 Bùi Thị Toan Nữ 16/01/1983 141996983           0972385688          

011041121 Nguyễn Thị Trang Nữ 25/08/1994 013407810           01663634500         

011041125 Nguyễn Đình Trọng Nam 26/05/1977 011906033           0949227749          

011041067 Nguyễn Văn Trọng Nam 11/09/1984 001083016620        0987758973          

011041122 Tô Ngọc Tuấn Nam 04/10/1975 019075000050        0988263504          

011041104 Nguyễn .T. Bích Vân Nữ 10/10/1977 011886122           0967320675          

011041123 Nguyễn Văn Vịnh Nam 01/01/1974 011824837           0979922500          

011041068 Nguyễn Thị Xinh Nữ 15/05/1977 011945248           0983390203          

011041137 Nguyễn Thị Yến Nữ 24/08/1994 011672754           0978710415          

011041124 Trần Thị Hải Yến Nữ 25/08/1994 013307391           01696301518         


